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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: Tế bào học
· Tiếng Anh:
Cytology




Mã học phần:
BIO305





Số tín chỉ:
3 (2-1)


Đào tạo trình độ: Đại học







Học phần tiên quyết:
Sinh học đại cương
2. Thông tin về giảng viên:
(2)
Họ và tên:
Khúc Thị An




Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Điện thoại: 0989639937




Email: ankt@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều thứ 2,5 tại Văn Phòng BM CNSH – Viện CNSH & MT

3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các đặc tính cấu trúc và hoạt động chức năng của tế bào sinh vật bao gồm quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, thu nhận và truyền thông tin di truyền, sinh trưởng và sinh sản của tế bào; nhằm giúp người học hiểu và có kỹ năng nền tảng để làm việc trên các đối tượng sinh vật khác nhau trong lĩnh vực chuyên môn. 
4. Mục tiêu:
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu về sinh học phân tử tế bào và các học phần chuyên ngành khác có ứng dụng công nghệ tế bào (Công nghệ vi sinh vật, Công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật…); để sử dụng các loại kính kiển vi và kỹ thuật hiển vi trong khám phá các nghiên cứu về sự sống ở mức độ tế bào và các ứng dụng của công nghệ tế bào trong đời sống.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Hệ thống các kiến thức cơ bản (lịch sử nghiên cứu, các học thuyết về tế bào, tính đa dạng và thống nhất của tế bào)

b) Hiểu và giải thích được các phương pháp nghiên cứu tế bào và các thành phần của tế bào. Biết cách sử dụng kính hiển vi quang học và biết làm tiêu bản hiển vi về các loại tế bào, nhận diện các bào quan đặc trưng của tế bào.

c) Hiểu rõ các đặc trưng cơ bản về cấu trúc, chức năng của tế bào và các bào quan trong tế bào, mối liên hệ giữa các bào quan trong tế bào. 



d) Hiểu và giải thích được quá trình vận chuyển chất, truyền thông tin giữa tế bào, quá trình tạo năng lượng của tế bào. Ứng dụng các tính chất này trong các lĩnh vực chuyên môn: y học, thực phẩm, môi trường… 

e) Trình bày và giải thích rõ chu trình đời sống của tế bào, phân biệt được quá trình sinh sản, tái tạo và biệt hóa của tế bào, sự chết của tế bào theo các con đường khác nhau. Xây dựng mối liên hệ với các vấn đề của y học và đời sống.
f) Rèn luyện kỹ năng mềm: giao tiếp, giải quyết vấn đề, đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch, làm việc nhóm với các chủ đề của học phần.
6. Nội dung: Lý thuyết
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6
	Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống
Lịch sử nghiên cứu tế bào
Học thuyết tế bào

Sự đa dạng và tiến hóa của tế bào

Thuyết nội cộng sinh

Các phương pháp nghiên cứu tế bào

Các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tế bào
	a

a

a

a
b, e

b, e
	4

	

	2

2.1

2.2
2.3

2.4
	Cấu trúc màng tế bào
Lịch sử nghiên cứu màng tế bào
Thành phần hóa học (cấu trúc) của màng tế bào

Chức năng của màng

Sự phân hóa của màng tế bào
	b, d
b, d

b, d

d

d
	4
	4

	3
3.1

3.2

3.3
	Sự truyền thông tin của tế bào
Quá trình truyền thông tin của tế bào

Các tử phân tín hiệu

Cơ chế truyền tín hiệu
	e
e
e,f

e,f
	2
	

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Tế bào chất và các bào quan

Cấu trúc tế bào

Cấu trúc màng tế bào

Các bào quan có màng

Các bào quan không có màng
	B, c
B, c

B, c

B, c

B, c
	4
	4

	5
5.1

5.2

5.3

5.4
	Bộ khung tế bào
Cấu trúc

Chức năng

Một số bào quan liên quan đến cử động tế bào

Lớp áo tế bào
	B, c
B, c

B, c

B, c

B, c
	2
	4

	6
6.1

6.2
	Các bào quan năng lượng tế bào
Ty thể

Lục lạp
	D, f
D, f

D, f
	4
	4

	7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.2

7.2.1
7.2.2
	Sự vận chuyển chất qua màng
Vận chuyển các phân tử nhỏ qua màng

Vận chuyển bị động

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển các phân tử lớn

Nhập bào

Xuất bào
	D,f
D,f

D,f

D,f

D,f

D,f

D,f
	4
	6

	8
8.1

8.2

8.3
	Nhân và vật chất di truyền
Cấu trúc

Chức năng

Vật chất di truyền
	D,f
D,f

D,f

D,f
	2
	4

	9
9.1

9.2

9.3
	Chu trình tế bào

Các pha trong của chu trình tế bào

Kiểm soát chu trình tế bào

Sự chết của tế bào
	E,f
E,f

E,f

E,f
	2
	

	10
10.1

10.2
	Sự sinh sản của tế bào

Sự phân chia ở tế bào procaryota

Sự phân chia của tế bào eucaryot
	E,f

E,f

E,f
	4
	4


7. Tài liệu dạy và học:
(10)
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Harvey Lodish và nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch
	Sinh học phân tử của tế bào (tập 1,2,3,4)
	2010
	Nhà xuất bản trẻ
	Thư viện
	x
	

	2
	Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Diệp
	CNSH tập 2: CNSH tế bào
	2006
	Giáo dục
	Thư viện
	
	x

	3
	Nguyễn Như Hiền
	CNSH tập 1: Sinh học phân tử và tế bào. Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học 
	2007
	Giáo dục
	Thư viện
	x
	

	4
	Campbell. Reece
	Sinh học  (Sách dịch)
	2008
	ĐHQGHN
	Thư viện
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
a) Đánh giá quá trình học trên lớp (50%)

-  Dự lớp đầy đủ : 80% dự lớp

-  Tham gia phát biểu xây dựng bài trên lớp

-  Tham gia làm bài tập nhóm và thảo luận, thuyết trình trên lớp.  
-  Hoàn thành nội dung tự nghiên cứu ở nhà

-  Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy định

- Sinh viên vắng trong buổi kiểm tra nào sẽ bị điểm 0 trong lần kiểm tra đó.

-  Điểm đánh giá quá trình là điểm trung bình của các bài kiểm tra.
b) Thi kết thúc học phần (50%) được đánh giá bằng 2 tiêu chí: 

- Kiến thức về toàn bộ học phần 
- Kỹ năng viết/ trình bày/ bàn luận vấn đề
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	5
	 Trắc nghiệm
	3,4
	b-f

	2
	5
	Tự luận
	10
	e,f


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm đánh giá quá trình
	a-e
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	f
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
· Hình thức thi: Trắc nghiệm (40%) và tự luận (60%).
· Đề mở: □              Đề đóng:  x 

	a-e
	50




GIẢNG VIÊN 

   

ThS.Khúc Thị An, 
VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG BỘ MÔN SINH HỌC

TS. Ngô Thị Hoài Dương      
 TS. Phạm Thu Thủy
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